
Nam Nữ
Trình độ 

chuyên môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Thúy Vân 04/9/1983 GV Tin học 

CĐ- Tin học, 

SP KT Vinh; 

Cử nhân- 

CNTT- 

ĐHHĐ

Tin học, 

CNTT

Phố 9, P.Đông 

Sơn, TP Thanh 

Hóa

Phố 9, P.Đông 

Sơn, TP Thanh 

Hóa

có CC Nghiệp vụ 

SP 

2 Đào Thị Thu Hường 11/8/1983 GV Tin học 
Trung học 

SP; Cử nhân  

Trung học 

KT Tin học; 

Tin học  

Phố. Trịnh Thi 

Ngọc Trúc, P. 

Đông Vệ 

Phố. Trịnh Thi 

Ngọc Trúc, P. 

Đông Vệ 

có CC Nghiệp vụ 

SP 

3 Lê Hữu Dũng 05/9/1982 GV Tin học Cử nhân Tin học 
P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa

P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa

có CC Nghiệp vụ 

SP trg BDCB 

Giáo dục HN 

4 Nguyễn Thị Phương 19/5/1982 GV Tin học Cử nhân Tin học 
con TB 

4/4

P. Quảng Hưng, 

TP Thanh Hóa

P. Quảng Hưng, 

TP Thanh Hóa

có CC Nghiệp vụ 

SP 

5 Nguyễn Văn Huy 18/11/1985 GV Tin học Cử nhân Tin học 
xã Quảng Yên, 

Quảng Xương

xã Quảng Yên, 

Quảng Xương

có CC Nghiệp vụ 

SP 

6 Trần Thị Hoa 18/2/1981 GV Tin học Cử nhân 
Tin học ứng 

dụng 

P. Quảng Thịnh, 

TPTH

Xã Quảng Khê, 

huyện Quảng 

Xương

có CC Nghiệp vụ 

SP 

7
Nguyễn Thị Lan 

Phương
25/10/1984 GV Tin học Cử nhân 

Tin học ứng 

dụng 

P. Trương Sơn, TP 

Sầm Sơn

P. Trương Sơn, TP 

Sầm Sơn

có CC Nghiệp vụ 

SP 

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng 

ký dự tuyển

Văn bằng, chứng chỉ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH (PHỎNG VẤN) HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG GV

Ghi chú

Thuộc 

diện ưu 

tiên

Nơi ở hoặc nơi 

tạm trú hiện nay

Hộ khẩu thường 

trú
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VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC



Nam Nữ
Trình độ 

chuyên môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng 

ký dự tuyển

Văn bằng, chứng chỉ

Ghi chú

Thuộc 

diện ưu 

tiên

Nơi ở hoặc nơi 

tạm trú hiện nay

Hộ khẩu thường 

trú

8 Lê Thị Chân 15/4/1983 GV Tin học Cử nhân Tin học P. Đông Hương P. Đông Hương
có CC Nghiệp vụ 

SP 

9 Hoàng Thị Vân 01/01/1979 GV Tin học Cử nhân Tin học P. Hàm Rồng P. Hàm Rồng

10 Mai Lan 03/3/1989 GV Tin học Cử nhân CNTT P. Tân Sơn P. Đông Hương
có CC Nghiệp vụ 

SP 

11 Mai Văn Trường 25/12/1988 GV Tin học Cử nhân Toán - Tin P. Đông Vệ P. Đông Vệ 
có CC Nghiệp vụ 

SP 

12 TRịnh Thị Huệ 14/4/1981 GV Tin học Cử nhân Tin học P. Thiệu Khánh P. Thiệu Khánh
có CC Nghiệp vụ 

SP 

13
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
28/8/1981 GV Tin học Cử nhân Tin học 

P. Trươờng Sơn, 

TP Sầm Sơn 

P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

có CC Nghiệp vụ 

SP 

14 Nguyễn Văn Mạnh 07/2/1980 GV Tin học Cử nhân Tin học P. Đông Hương P. Đông Hương
có CC Nghiệp vụ 

SP 

15 Lê Thị Tuyết 10/4/1883 GV Tin học Cử nhân SP Tin học P. Đông Cương P. Đông Cương

16 Hoàng Mạnh Hùng 24/7/1983 GV Tin học Cử nhân Tin học 
Con TB 

4/4 
P. Đông Thọ P. Đông Thọ 

có CC Nghiệp vụ 

SP 

17 Trần Xuân Chiến 12/9/1983 GV Tin học Cử nhân Tin học P. Lam Sơn P. Lam Sơn 
có CC Nghiệp vụ 

SP 

18 Trần Thị Minh Tâm 14/5/1981 GV Tin học Cử nhân Tin học P. Đông Vệ P. Đông Vệ 
có CC Nghiệp vụ 

SP 

(Danh sách gồm 18 người)
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